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	Chiến tranh thế giói và cách mạng tháng 10 Nga 















. Trung Quốc và Nhật bản cuối XIX – XX
	Chiến tranh thế giới I 




Cách mạng Tháng 10 Nga
	
+ HS hiểu  được nguyên nhân ,hậu quả của Chiến tranh I
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27,5%

	
	
	
	- Vận dụng : Đánh giá trách nhiệm của hs
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	- Biết được nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng Mười Nga
- Biết tính chất cách mạng Tháng 2
- Biết ý nghĩa cách mạng T 10
- Biết tổ chức lãnh đạo cách mạng Tháng 10
- Biết thời gian diễn ra cuộc bãi công .
	






5 TN
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	




	
	
	
	


	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Trung Quốc 

Nhật Bản
	- Biết được nguyên nhân  TQ bị xâu xé 
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20 %

	
	
	
	+ Nêu đặc điểm của Nhật cuối XIX- XX 
- Hiểu được  hoàn cảnh ,nội dung của cải cách Duy Tân

- Hs vận dụng : HS lý giải được vì sao gọi Duy Tâm Minh Trị là cách mạng tư sản từ trên xuống .
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	Sự phát triển KHKT,văn học nghệ thuật...
	
	- Biết thành tựu khoa học tự nhiên của nhà bác học Niu -tơn
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2,5 %

	Số câu/Loại câu
	
	8 TN 
	1 TL
	1/2TL
	1/2 TL
	

	Đ
	
	2 đ
	1,75 đ
	0,75 đ
	0,5
	5 đ

	Tỉ lệ (%)
	
	2 0%
	17, 5  %
	7,5 %
	5%
	50 %


D. ĐỀ KIỂM TRA
A. Trắc nghiệm. (2,0 điểm)
               Hãy khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất. 
 Câu 1:(0,25 điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến  cách Mạng tháng Mười  Nga  bùng nổ? 
1. Sau cách mạng  tháng Hai  hai chính quyền song song cùng tồn tại nên phải làm cách mạng xã hội chủ nghĩa lật đổ giai cấp tư sản.
1. Tồn tại chế độ Nga Hoàng.
1. Vì Lê nin về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng.
1. Tất cả đều  đúng.
 Câu  2:(0,25 điểm) Cuộc bãi công của 9 vạn nữ công nhân Pê tơ rgrat diễn ra ngày tháng, năm nào ?
1. 23/2/1917
1. 24/2/1917
1. 25/2/1917
1. 26/2/1917
Câu 3 :(0,25 điểm)  Tính chất của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
1.  cách mạng tư sản.
1. cách mạng vô sản.
1. cách mạng Dân chủ tư sản kiểu mới.
1. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu  4:(0,25 điểm) Thuyết vạn vật hấp dẫn là phát minh của nhà khoa học nào ? 
1. Niu -tơn.
1. Đác -uyn.
1. Lô-mô-nô-xốp.
1. Phơn-tơn.
Câu  5:(0,25 điểm) Đâu không phải là ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
1. Làm thay đổi vận mệnh đất nước con người Nga.
1. Đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền.
1. Làm cho nước Nga trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất.
1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới.
Câu 6 :(0,25 điểm) Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga là tổ chức nào?
1. Đảng Bôn sê vích.
1. Đảng Men sê vích.
1. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga.
1. Đảng tư sản Nga.
Câu 7: Tại sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé?
  A. Vì Trung Quốc rộng.
  B. Vì Trung Quốc giàu tài nguyên.
  C. Dân số đông và chế độ phong kiến mục nát.
  D.Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống?
Sau cuộc cải cách Duy tân kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng ,xuất hiện các .......... chi phối đời sống kinh tế xã hội,thực hiện chiến tranh xâm lược,Nhật được gọi là ...............
A. ngân hàng lớn;chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
B. công ti  độc quyền; chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
C. công ty lớn;chủ nghĩa tư bản phát triển
D. công ty ,tư bản
II: Tự luận ( 3 đ )
Câu 9 ( 1,5 điểm). Vì sao Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách ? Nêu nội dung  của cuộc Duy Tân Minh trị ở Nhật Bản ?Tại sao nói đây là cách "mạng tư sản từ trên xuống"?
Câu  10:( 1,5 điểm ) Tại sao chiến tranh thế giới I bùng nổ ?  Cuộc chiến tranh đã để lại hậu quả gì cho nhân loại  ? Là học sinh em làm gì để khắc phục hậu quả chiến tranh ,bảo vệ hòa bình ?


 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8 
( Phân môn Lịch sử )
Năm học 2023-2024
I:Trắc nghiệm :(2 điểm )  Mỗi ý đúng được 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	C
	A
	D
	B


II: Tự luận ( 3 đ)
Câu 9 ( 1,5 đ)
· Nguyên nhân Nhật tiến hành cải cách  ( 0,25 đ)
+Các nước phương Tây lăm le xâm lược
+Chế độ phong kiến mục nát=>Nhât có 2 sự lựa chọn:Duy trì chế độ phong kiến...
hai là tiến hành cải cách=>1/1868 Nhật tiến hành Duy Tân Minh trị.
-Nội dung: ( 0,5 đ)
+Kinh tế:Xóa bỏ kinh tế phong kiến,thống nhất tiền tệ tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển..
+Quân sự:Tăng cường công nghiệp quốc phòng,xây dựng quân đội theo kiểu phương Tây...
+Giáo dục bắt buộc,ưu tiên đẩy mạnh kĩ thuật....
+Chính trị:Xóa bỏ chế độ Mạc phủ đưa giai cấp tư sản mới nắm quyền....
- Cách mạng từ trên xuống vì: Đây là cải cách do chính giai cấp thống trị tiến hành:Thiên Hoàng xòa bỏ chế độ phong kiến tao điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển...( 0,75 đ)
Câu  10:( 1, 5 đ ) 
Nguyên nhân : ( 0,5 đ)
- Nguyên nhân xâu xa : 
+ Do sự phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc ..
+Do mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thị trường và thuộc địa ..
· Nguyên nhân trược tiếp : Thái tử Áo – Hung bị ám sát
- Hậu quả : ( 0,5 đ)
+  Hơn 10 triệu người chết ,20  triệu người bị thương, nhiều nhà máy xí nghiệp bị tàn phá , tổng thiệt hại khoảng 85 triệu USD
+ Dịch bệnh, đói nghèo….
- Tính chất  ( 0,5 đ)
+ Đối với các nước đế quốc gây chiến là chiến tranh phi nghĩa hoàn toàn ..
- Trách nhiệm của học sinh 
+ Học tập và rèn luyện , sống có ích sau này trở thành công dân có ích cho xã hội ...
+ Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ..
+ Tuyên truyền vận động mọi người tích cực bảo vệ hòa bình , chống chiến tranh..
+ Có thái độ căm ghét chiến tranh ,căm ghét bọn phát xít ...
Cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/


